
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 64 ngõ 27, Đường Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

05/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỨC THÀNH

0110311110

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỨC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC THANH INTELLECTUAL PROPERTY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUC THANH IP CO .,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987192566
Email:

Fax:
Website:
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4. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

+ Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

5. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

6. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật).

6619

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.

7110
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10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm, gồm:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện...;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...;
- Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có 
động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử;
- Kiểm tra an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ;
- Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy 
bay, tàu thủy, đập...);
- Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh sát.

7120

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

17. Quảng cáo 7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên 
quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng 
cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, 
bao gồm kết quả phân tích thống kê;
- Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện 
chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống 
kê.

7320

3/5Thời gian đăng từ ngày 06/04/2023 đến ngày 06/05/2023



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HOA

Việt 
Nam

Số 64 ngõ 27 Đường 
Long Biên 1, Phường 
Ngọc Lâm, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 001188029243

2 NGUYỄN 
MINH 
QUANG

Việt 
Nam

Thôn Tân Sơn, Xã 
Quỳnh Sơn, Huyện 
Yên Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

300.000.000 30,000 024201012661

3 DƯƠNG THỊ 
BÍCH LIÊN

Việt 
Nam

P501B, HH2A ĐNB, 
Tổ 18, Phường Gia 
Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 001184001319

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích 
và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên 
môn, không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490(Chính)

20. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

21. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

22. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu và môi giới 
việc làm)

7810

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

24. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
(Trừ kinh doanh dịch vụ bảo vệ)

8110

25. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001188029243
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 64 ngõ 27 Đường Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 64 ngõ 27 Đường Long Biên 1, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HOA Nữ

31/10/1988 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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